
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 96, tiểu khu Phú Gia, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ĐẠT

0107596427

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

2. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

3. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

4. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

5. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

6. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Xuất bản phần mềm 5820

10. Lập trình máy vi tính 6201

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm. 

6209

13. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

14. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

16. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

17. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320(Chính)

18. Xây dựng nhà các loại 4100

19. Xây dựng công trình công ích 4220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN DAT CONSTRUCTION 
INVESTMENT CONSULTING AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUANDAT CICT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986498887
Email:

Fax:
Website:
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20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

22. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây 
dựng và xây dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng,  
+ Hệ thống hút bụi,  
+ Hệ thống âm thanh,   
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

23. Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: Đại lý

4610

24. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

25. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
( trừ loại nhà nước cấm ) 

4652

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng 
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện ) 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

29. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư ( hoạt động khi có đủ các 
điều kiện theo quy định của pháp luật) 

6619

30. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
( hoạt động khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp 
luật) 

7210
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9.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHÙNG 
VĂN HẢI  

Số nhà 96, tiểu khu 
Phú Gia, Thị Trấn 
Phú Minh, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

5.900.000.000 59,596 111941215

2 NGUYỄN 
THỊ HÀ  

Số nhà 96, tiểu khu 
Phú Gia, Thị Trấn 
Phú Minh, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

4.000.000.000 40,404 017010142

31. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111941215
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 96, tiểu khu Phú Gia, Thị Trấn Phú Minh, 
Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 96, tiểu khu Phú Gia, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG VĂN HẢI  Nam

22/06/1982 Kinh Việt Nam

20/04/2011 công an thành phố hà nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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